
Số Chữ

I.

1 Trần Quốc Đức 3/13/1994 Quảng Trị
Đại học chuyên ngành: Luật; 

Công tác xã hội
/ / Vắng

Không dự

 phỏng vấn

2 Nguyễn Thị Thu Huyền 6/23/1996
TX Hương Thủy, 

TT Huế

Đại học chuyên ngành Luật 

Kinh tế
71,60 71,60

Bảy mươi 

mốt

 phẩy sáu

Không 

trúng tuyển

3 Bùi Khanh 7/19/1966
Phường An 

Đông, TP Huế

Đại học chuyên ngành: Quản 

trị kinh doanh; Luật
85,60 85,60

Tám mươi 

lăm phẩy sáu

Trúng

 tuyển

4 Lê Văn Lối :05/4/1998 A Lưới, TT Huế Đại học chuyên ngành Luật / / Vắng
Không dự

 phỏng vấn

5 Đặng Thị Ái Nhân ;02/11/1987
Phường Vỹ Dạ, 

TP Huế
Đại học chuyên ngành Luật / / Vắng

Không dự

 phỏng vấn

6 Nguyễn Thị Hoài Nhi 8/20/1998
Phú Diên, Phú 

Vang
Đại học chuyên ngành Luật 35,00 35,00 Ba mươi lăm

Không 

trúng tuyển

7 Trần Văn Từ ;01/6/1995 Quảng Ngãi Đại học chuyên ngành Luật / / Vắng
Không dự

 phỏng vấn

8 Trần Anh Vinh 10/10/1982
Phường Trường 

An, TP Huế
Đại học chuyên ngành Luật 55,00 55,00Năm mươi lăm

Không 

trúng tuyển

II.

Trúng 

tuyển, 

không 

trúng tuyển 

VỊ TRÍ VIỆC LÀM: TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM, HỌC NGHỀ
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TT Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

thường trú

Trình độ 

chuyên môn

Điểm 

phỏng 

vấn

VỊ TRÍ VIỆC LÀM: TỔNG HỢP, TRUYỀN THÔNG VẬN ĐỘNG

Điểm 

ưu 

tiên

Tổng điểm 

Ghi chú



Số Chữ

Trúng 

tuyển, 

không 

trúng tuyển 

TT Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

thường trú

Trình độ 

chuyên môn

Điểm 

phỏng 

vấn

Điểm 

ưu 

tiên

Tổng điểm 

Ghi chú

1 Hoàng Lê Vân Anh 28/10/1991
TX Hương 

Trà, TT Huế

Đại học Tài chính - Ngân 

hàng
90 90,00 Chín mươi

Trúng 

tuyển

2 Hồ Văn Thái 10/02/1991
Nam Đông, 

TT Huế

Đại học chuyên ngành Tài 

chính ngân hàng
65 5,00 70,00 Bảy mươi

Không 

trúng tuyển

3 Lê Thị Ngọc Quyên 17/9/1985 Quảng Trị
Đại học chuyên ngành 

Ngân hàng
/ Vắng

Không dự

 phỏng vấn

III.

1 Hoàng Thị Bông 25/02/1988
Phong Điền, 

TT Huế

Đại học Ngữ Văn;

Thạc sĩ Lý luận và 

phương pháp giảng dạy 

học 

/ Vắng
Không dự

 phỏng vấn

2 Võ Thị Ánh Diệp 29/9/1994
Phường Vỹ 

Dạ, TP Huế
Đại học  Sư phạm Lịch sử / Vắng

Không dự

 phỏng vấn

3 Trần Thị Hồng Hà 10/5/1989 Quảng Bình
Thạc sĩ Lịch sử; Đại học  

Sư phạm Lịch sử
54,60 5,00 59,60

Năm mươi 

chín

 phẩy sáu

Không 

trúng tuyển

4 Phan Thanh Lâm 12/8/1996
Phường Vỹ 

Dạ, TP Huế
Đại học  Sư phạm Lịch sử 74,40 74,40

Bảy mươi 

tư phẩy bốn

Không 

trúng tuyển

5 Lê Phú Quỳnh Như 25/8/1987
Phú Lộc, TT 

Huế

Thạc sỹ Khoa học Cây 

trồng; Đại học Làm vườn-

Sinh vật cảnh 

/ Vắng
Không dự

 phỏng vấn

6 Lê Ngọc Khánh Quỳnh 19/02/1993
Phường Phú 

Hội, TP Huế
Đại học Sư phạm Vật lý / Vắng

Không dự

 phỏng vấn

VỊ TRÍ VIỆC LÀM: DẠY VĂN HÓA



Số Chữ

Trúng 

tuyển, 

không 

trúng tuyển 

TT Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

thường trú

Trình độ 

chuyên môn

Điểm 

phỏng 

vấn

Điểm 

ưu 

tiên

Tổng điểm 

Ghi chú

7 Nguyễn Thị Minh Thư 06/02/1991
Phú Vang, TT 

Huế

Đại học Luật; Đại học Sư 

phạm Địa lý
85,40 85,40

Tám mươi 

lăm

 phẩy tư

Trúng 

tuyển

8 Nguyễn Thị Hồng Trang 11/6/1991
Phong Điền, 

TT Huế
Đại học Toán 60,00 60,00 Sáu mươi

Không 

trúng tuyển

IV.

1 Nguyễn Đình TrươngNguyễn 05/3/1988

Phường Kim 

Long,

 TP Huế

Thạc sỹ

 Ngôn ngữ học

Đại học Tiếng Anh

75,40 75,40
Bảy lăm 

phẩy bốn

Không 

trúng tuyển

2 Nguyễn Hữu Diễm Thi 10/01/1992
Phường Thủy 

Xuân, TP Huế

Đại học chuyên ngành 

Hóa hữu cơ; Đại học Luật
80,40 80,40

Tám mươi 

phẩy bốn

Trúng 

tuyển

V.

1 Lê Văn Anh 01/01/1993
A Lưới, TT 

Huế

Đại học chuyên ngành 

Công tác xã hội
40,00 5,00 45,00 Bốn mươi lăm

Không 

trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Thảo Hoài 10/1/1995
Phú Lộc, TT 

Huế

Đại học chuyên ngành 

Triết học
60,00 60,00 Sáu mươi

Không 

trúng tuyển

3 Dương Thị Huế 8/14/1991
Phú Vang, TT 

Huế

Đại học chuyên ngành 

Ngữ văn
/ Vắng

Không dự

 phỏng vấn

4 Nguyễn Thị Hương 7/29/1996
Phú Vang, TT 

Huế

Đại học chuyên ngành 

Văn học
50,40 50,40

Năm mươi

 phẩy bốn

Không 

trúng tuyển

5 Ngô Cao Lan Hương 01/01/1995
Hương Thủy, 

TT Huế

Đại học chuyên ngành 

Văn học
60,00 5,00 65,00 Sáu mươi lăm

Không 

trúng tuyển

VỊ TRÍ VIỆC LÀM: TÂM LÝ

VỊ TRÍ VIỆC LÀM: QUẢN TRỊ



Số Chữ

Trúng 

tuyển, 

không 

trúng tuyển 

TT Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

thường trú

Trình độ 

chuyên môn

Điểm 

phỏng 

vấn

Điểm 

ưu 

tiên

Tổng điểm 

Ghi chú

6 Lê Thị Thu Huyền 05/5/1998
An Tây, TT 

Huế

Đại học chuyên ngành 

Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành

30,00 30,00 Ba mươi
Không 

trúng tuyển

7 Phan Thanh Oánh 11/10/1991
Quảng Điền, 

TT Huế

Đại học chuyên ngàng 

Luật
/ Vắng

Không dự

 phỏng vấn

8 Nguyễn Minh Phúc 09/01/1997
Phường Đúc, 

TP Huế

Đại học chuyên ngành 

Văn học
80,40 80,40

Tám mươi

 phẩy bốn

Trúng 

tuyển

9 Lê Minh Phương 6/25/1990

Phường 

Phước Vĩnh, 

TP Huế

Đại học chuyên ngành Kế 

toán doanh nghiệp
79,00 79,00 Bảy chín

Trúng 

tuyển

10 Trần Thị Phượng 4/18/1987
TX Hương 

Trà, TT Huế

Đại học chuyên ngành Xẫ 

hội-nhân văn
65,00 65,00 Sáu mươi lăm

Không 

trúng tuyển

11 Đỗ Tài 4/24/1991
Phong Điền, 

TT Huế

Đại học chuyên ngành 

Văn hóa du lịch
65,00 65,00 Sáu mươi lăm

Không 

trúng tuyển

12 Nguyễn Đức Thắng ;09/02/1976

Phường 

Trường An, 

TP Huế

Đại học chuyên ngàng 

Luật
30,00 30,00 Ba mươi

Không 

trúng tuyển

13 Phan Công Thành 6/8/1995
Phú Vang, TT 

Huế

Đại học chuyên ngành Kế 

toán 
/ Vắng

Không dự

 phỏng vấn

14 Nguyễn Hùng Mai Thảo 9/19/1989

Phường 

Phước Vĩnh, 

TP Huế

Đại học chuyên ngành Kế 

toán 
/ Vắng

Không dự

 phỏng vấn

15 Mai Thị Thúy Trình 4/18/1995
TX Hương 

Trà, TT Huế

Đại học chuyên ngành 

Công tác xã hội
/ Vắng

Không dự

 phỏng vấn



Số Chữ

Trúng 

tuyển, 

không 

trúng tuyển 

TT Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu 

thường trú

Trình độ 

chuyên môn

Điểm 

phỏng 

vấn

Điểm 

ưu 

tiên

Tổng điểm 

Ghi chú

16 Nguyễn Thị Hải Yến 12/10/1994
Phường Kim 

Long, TP Huế

Đại học chuyên ngành 

Khoa học cây trồng
75,00 75,00 Bảy mươi lăm

Không 

trúng tuyển
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